ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12

NĂM HỌC 2010-2011
CÂU 1:Sự phát triển thần kỳ về  kinh tế, khoa học -kỹ thuật của  Nhật Bản, nguyên nhân phát triển?  (5đ)

CÂU 2:  Nguồn gốc ,  đặc điểm và thành tựu của cách mạng khoa học -kỹ thuật ? 
Phân tích tác động của cuộc cách mạng này đối con người thời nay?    
                                                  ………HẾT …………..

HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI 45 PHÚT
MÔN :LỊCH SỬ 12

CÂU 1.   Sự phát triển…….2đ
-Là nước bị chiến tranh tàn phá NB tập trung phát triển KT đạt nhiều thành tựu thần kỳ.(0.5).

         Từ 1952 đến 1973 kinh tế nhật bản có tốc độ tăng cao lien tục ( 1960-1969 là 10,8%)(0.5)
         Cuối thập niên 60 đầu 70 NB vươn lên thành cường quốc kinh tế tư bản trở thành 1trong 3trung tâm kinh tế….(0.5)
        Nhật Bản coi trọng giáo dục và kh-kt tập trung vào lĩnh vực dân dụng………(0.5)
 + Nguyên nhân phát triển ;  2,25đ
        -Con người NB được đào tạo  chu đáo tính kỹ luật cao , cần cù sáng tạo ……(0.5)
        -Vai trò lãnh đạo quản lý của nhà nước và cong ty NB………..                        (0.5)
        -Các tập đoàn áp dụng khao học kỹ thuật có khã năng cạnh tranh cao……….(0.5)
        -Tận dung tốt yếu tố bên ngoài vốn từ Mỹ và chiến tranh…..                            (0.5)
        - Chi phí cho quốc phòng thấp…...                                                                     (0.25)
+ Hạn chế của Nhật Bản  (0,75đ)
        -Phải nhập khẩu nguyên lệu từ nước ngoài….                                                   (0.25)

        -Mất cân đối giữa nông nghiệp- công nghiệp và giữa các vùng lãnh thổ…       (0.25)

       - Sự cạnh tranh từ Mỹ , Tây Âu và Níc                                                             (0.25)
Câu 2: Nguồn gốc đặc điểm….
-Nguồn gốc                (1đ)
        Do nhu cầu của cuộc sống ngày càng cao của con người…(0,5đ)
       Tài nguyên cạn kiệt đồng thời phục vụ chiến tranh …       (0.5đ)
+Đặc điểm                   (1đ)
        Khoa học trỡ thành lực lượng sản xuất trực tiếp….             (0,5đ)
        Khoa học đi trước mỡ đường cho kỹ thuật…..                   (0,5đ)
+Thành tựu                    (1,5đ)

         Cuộc cách mạng KHKT đã đưa lại những tiến bộ phi thường và thành tựu chưa từng có   khoa học cơ bản  toán ,lý...( cừu đôli 3-1997, bản đồ gen người…)(0,5đ)
-Lĩnh vực công nghệ     
          Công cụ mới , năng lượng mới ( máy tính máy tự động, mặt trời ,nguyên tử) (0,5đ)

          Vật liệu mới, công nghệ sinh học ( ………)                                                  (0,25đ)

          Giao thông, liên lạc ,vũ trụ                 (……………..)                                    (0,25đ)

+ Phân tích tác động   1,5đ        ( phân tích cụ thể mới cho điểm tối đa,chỉ nêu cho 0,5đ)
        Tích cực :  tăng năng xuất, nâng cao đời sống, xu hướng toàn cầu hoá…….  (0,75đ)
        Tiêu cực ;  tai nạn , ô nhiểm môi trường ,sản xuất vũ khí giết người hang loạt(0,75đ)
                                                                 HẾT
